TUẦN: 5              (Từ 04/10  đến 08/10   )

	THỨ
	TIẾT
TKB
	TIẾT
(PPCT)
	TG
	MÔN
	TÊN BÀI
	ND điều chỉnh
	Hình thức
	TK MK

	


HAI
4/10
	1
	
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	2
	33
	14h
	Tập đọc
	Những hạt thóc giống
	
	online
	ID:


	
	3
	21
	
	Toán
	Luyện tập
	( K dạy) Ghép thành chủ đề, đã dạy thứ sáu T4 
	
	2201791167

	
	4
	5
	14h30
	Đạo đức
	Bày tỏ ý kiến ( t1)+ GDANQP
	 
	online
	MK:
123456

	
	5
	22
	15h  
	Toán 
	Tìm số trung bình cộng
	
	online 
	

	

BA
5/10

	1
	34
	 
	LT & C
	 MRVT: Trung thực – Tự trọng
	 
	Gửi link 
	

	
	
	35
	
	Chính tả
	[bookmark: _GoBack] Những hạt  thóc giống
	HS tự viết phần bài viết. Gửi video HD âm vần tuần 5+6
	Giao bài 
	

	
	2
	9
	
	Khoa 
	Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn
	Giảm tải ( Dạy gộp vào T6)
	
	

	
	
	
	10 giờ
	Toán  TV
	
	
	Học trên TH
	

	
	
	
	13h55
16h25
	Toán  TV
	
	
	Học trên TH
	

	



TƯ
6/10
	1
	36
	
	Tập đọc
	Gà trống và Cáo + GDANQP
	Tự HTL
	online 
	

	
	2
	23
	
	Toán
	Luyện tập (Trang 28)
	K dạy 
( Giảm tải)
	
	

	
	3
	37
	14h
	TLV
	Viết thư
	
	online 
	

	
	4
	5
	14h30
	Lịch sử
	Nước ta dưới ách đô hộ của PKPB
	
	online
	

	
	5
	5
	15h
	Kĩ thuật
	Khâu thường( T2)
	
	 Giao bài
	

	



NĂM
7/10
	1
	
	14h
	LT & C
	Danh từ
	- Không học DT chỉ khái niệm, đơn vị.
	online
	

	
	2
	
	14h30
	Toán 
	 Biểu đồ + Biểu đồ (TT)
	Ghép thành chủ đề
	online
	

	
	3
	
	
	KC
	Kể chuyện đã nghe, dã đọc
	K dạy  (Giảm tải)
	
	

	
	4
	
	
	Địa lí
	Trung du Bắc Bộ
	
	online
	

	
	5
	
	15h
	Khoa 
	Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn +Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng TP….
	Bài 10 chỉ dạy ND Ăn nhiều rau và quả chín 
	Gửi link
	

	

SÁU
8/10

	1
	
	14h
	TLV
	Đoạn văn trong bài văn KC
	
	online
	

	
	2
	
	14h30
	Toán
	Biểu đồ (TT)
	Đã dạy vào T5
	
	

	
	3
	
	15h
	HĐNGCK
	(ATGT) Bài 4: Lựa chọn đường đi an toàn.
	
	 Gửi link
	

	
	4
	
	
	SHL
	Hoạt động chào mừng ngày GPTĐ 10/10 + SHL
	
	
	


        							Ngày……..tháng…….năm 2021
                                                                                                              Tổ trưởng





































      TUẦN: 6              (Từ   11/10  đến 15/10/2021  )

	THỨ
	TIẾT
Theo TKB
	TIẾT
(PPCT)
	TG
	MÔN
	TÊN BÀI
	ND điều chỉnh
	Hình thức
	TK MK

	

HAI
27/9
 
	
	
	
	Chào cờ
	
	
	
	ID

	
	2
	41
	14h
	Tập đọc
	Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
	
	online
	2201791167

	
	3
	26
	14h
30
	Toán
	Luyện tập
	
	online
	MK:


	
	4
	6
	
	Đạo đức
	Bày tỏ ý kiến (t2)
	
	
	123456

	
	5
	42
	15h
	LT & C
	Danh từ chung và danh từ riêng
	
	online
	

	
BA
28/9 
	1
	27
	
	Toán 
	Luyện tập chung (Trang 35)
	K dạy bài này
	Giao bài.
	

	
	
	43
	
	Chính tả
	Người viết truyện thật thà
	HS tự viết bài. Phần âm vần đã dạy gộp ở tuần 5
	
	

	
	
	11
	
	Khoa
	Bài10: Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng TP….+Bài 11:  Một số cách bảo quản TĂ
	Bài 10: dạy ND Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn

	Gửi link
	

	
	
	
	10 giờ
	Toán  TV
	
	
	Học trên TH
	

	
	
	
	13h55
16h25
	Toán  TV
	
	
	Học trên TH
	

	



TƯ
29/9

	1
	44
	
	Tập đọc
	Chị em tôi
	
	Gửi link
	

	
	2
	28
	
	Toán
	Luyện tập chung(Trang 36)
	K dạy bài này
	
	

	
	3
	45
	14h
	TLV
	Trả bài văn viết thư
	
	online
	

	
	4
	6
	14h
30
	Lịch sử
	Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
	
	online
	

	
	5
	6
	15h
	Kĩ thuật
	Khâu ghép 2 mảnh vải bằng mũi KT
	
	Giao bài
	

	
	6
	6
	
	HĐNGCK
	(ATGT) GT đường thủy và PT giao thông đường thủy.
	
	online
	

	

NĂM
30/9





	1
	46
	14h
	LT & C
	MRVT: Trung thực – Tự trọng
	
	online
	

	
	2
	29
	14h
30
	Toán 
	Phép cộng
	
	online
	

	
	3
	47
	15h
	KC
	Kể chuyên đã nghe, đã đọc
	K dạy 
(Giảm tải)
	 
	

	
	4
	
	
	Địa lí
	Tây Nguyên
	
	  online
	

	



SÁU
1/10

	1
	48
	14h
	TLV
	LT XD đoạn văn kể chuyện
	
	online
	

	
	2
	30
	14h
30
	Toán
	Phép trừ
	
	online
	

	
	3
	12
	15h
	Khoa 
	Phòng 1 số bệnh…thiếu chất DD
Phòng bệnh béo phì
	Đổi tên thành Phòng một số bệnh do chế độ dinh dưỡng
	
online
	

	
	4
	6
	
	SHTT
	
	
	
	


                                                                                                         Ngày……..tháng…….năm 2021
                                                                                                             Tổ trưởng
